Ngày soạn: 04/12/2023
Ngày dạy:   06/12/2023

Tiết 56: Văn bản
THÁNG GIÊNG, MƠ VỀ TRĂNG NON RÉT NGỌT


A. MỤC TIÊU 
I. Năng lực 
1. Năng lực chung:
-Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
-Tự chủ, tự học qua việc xem video bài giảng, đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp.
-Giải quyết vấn đề, tạo lập văn bản.
 2. Năng lực đặc thù ( năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học )
-Nêu được ấn tượng chung về nhà văn Vũ Bằng và văn bản “Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt”.
-Hiểu được nội dung chi tiết của văn bản.
-Nhận biết phân tích nội dung chi tiết  quy luật tình cảm con người với mùa xuân.
-Nhận biết chất trữ tình, cái tôi của tác giả ngôn ngữ của tùy bút, hiểu được  mùa xuân miền Bắc trong niềm thương nỗi nhớ trong lòng tác giả nhất là khoảng khắc trước rằm tháng giêng và sau rằm tháng giêng.
-Viết được đoạn văn cảm nhận của em khi mùa xuân về. 
II. Phẩm  chất 
 -Biết yêu mến, trân trọng vẻ đẹp phong phú, đa dạng của các vùng miền .
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
-Máy chiếu máy tính, bảng phụ và phiếu học tập .
-Tranh ảnh về nhà văn Vũ Bằng và văn bản “Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt ”.
-Các phiếu học tập (phụ lục đi kèm ).
C. Tiến trình dạy học 
A. HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu
Giúp  HS định hướng được nội dung bài học , tạo hứng thú khơi gợi nhu cầu  hiểu biết của HS , kết nối trải nghiệm nhu cầu trong cuộc sống của các em với nội dung VB 
b. Nội dung
Học sinh làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm:
Câu trả lời của học sinh
d.Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ
Giáo viên giao nhiệm vụ học sinh hoạt động cá nhân để thực hiện yêu cầu sau:
1.Lắng nghe giai điệu của bài hát sau (Bài hát “Mùa xuân ơi” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện)
2.Trả lời câu hỏi: 
-Bài hát vừa rồi gợi em nhớ đến văn bản nào mà em đã được học trong tiết học trước?
-Trong tiết học đó, em hiểu được điều gì về quy luật tình cảm của con người với mùa xuân?
B2 :Thực hiện nhiệm vụ 
-Giáo viên bật video bài hát “Mùa xuân ơi” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện
-Học sinh lắng nghe bài hát, trả lời câu hỏi.
Dự kiến câu trả lời của học sinh:
-Bài hát gợi em nhớ đến văn bản “Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt”.
-Tiết học ấy giúp em hiểu được rằng tình cảm của con người với mùa xuân là quy luật tất yếu của lòng người.
B3: Báo cáo kết quả  
Học sinh đưa ra câu trả lời của cá nhân.
B4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét cách trả  lời của học sinh. 
GV chốt kiến thức, dẫn dắt vào tiết học.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	Hoạt động của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	
	I. Tìm hiểu chung
II.Tìm hiểu văn bản 
1.Tình cảm con người với mùa xuân 




2. Mùa xuân miền Bắc trong niềm thương nỗi nhớ của nhà văn.
a. Mục tiêu: 
Hiểu được mùa xuân miền Bắc trong niềm thương nỗi nhớ trong lòng tác giả nhất là khoảng khắc trước rằm tháng giêng và sau rằm tháng giêng.
b. Nội dung
Học sinh làm việc nhóm, trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm:
Phiếu học tập của nhóm học sinh.
d.Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu Mùa xuân miền Bắc trong niềm thương nỗi nhớ của  tác giả.
B1: Chuyển giao  nhiệm vụ : 
Giáo viên yêu cầu hs hoạt động nhóm trong thời gian 7 phút với nhiệm vụ sau:
-Đọc đoạn trích từ “Mùa xuân của tôi” đến “mở hội liên hoan”
-Hoàn thành phiếu học tập số 1
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 – NHÓM ….
	
	Chi tiết

	Không gian mùa xuân

	

	Cảm xúc của con người

	

	Không khí gia đình

	

	Nghệ thuật

	



B2 :Thực hiện nhiệm vụ 
Đại diện nhóm học sinh nhận phiếu học tập
Học sinh thực hiện hoạt động cá nhân, tự suy nghĩ, đưa ra câu trả lời của cá nhân.
Học sinh thảo luận nhóm, viết câu trả lời vào phiếu học tập số 1.
Giáo viên quan sát, hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ.

Dự kiến sản phẩm:
	
	Chi tiết

	Không gian mùa xuân:

	“mưa riêu riêu”, “gió lành lạnh”, “tiếng nhạn kêu”, “tiếng trống chèo”, “câu hát huê tình”.

	Cảm xúc của con người

	“thú giang hồ êm ái”, “say sưa”, “muốn phát điên”, “nhựa sống căng lên”, “tim người …trẻ hơn ra và đập mạnh hơn”, “thèm khát yêu thương”.

	Không khí gia đình:

	“nhang trầm”, “đèn nến”, “gia đình đoàn tụ”, “trên kính dưới nhường”, “bàn thờ Phật”, “bàn thờ tổ tiên”, “ lòng ấm lạ ấm lùng”

	Nghệ thuật:

	Miêu tả, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ, liệt kê.



B3: Báo cáo kết quả
Giáo viên gọi đại diện 2 nhóm lên dán phiếu học tập của nhóm mình lên bảng. 
Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả.
Giáo viên gọi hai nhóm còn lại nhận xét bổ sung nếu có.
? Em hiểu  “mưa riêu riêu” , “gió lành lạnh”  là như thế nào ?
(Dự kiến tl: mưa riêu riêu, gió lành lạnh không còn cái rét cắt da cắt thịt mà chỉ còn là cơn gió lành lạnh chỉ thoảng qua thôi và những cơn mưa  riêu riêu không đủ để làm ướt áo của những cô gái đi chơi xuân , cái không gian ấy và thời tiết ấy không gian mùa xuân đặc biệt ngấm vào trong lòng người để làm cho những người con xa quê nhắc đến mùa xuân lại nhớ đến những cảm nhận rất tinh tế ấy về thời tiết mùa xuân  )
? Em hiểu như thế nào “tiếng nhạn kêu trong đêm xanh” như thế nào? 
(Dự kiến trả lời: Tiếng nhạn kêu trong xanh: nhạn ở đây là con chim én , chim én biểu tượng  cho mùa xuân đến đàn chim én bay về  trong tiết trời mùa xuân vào đêm trăng trời  trong xanh  rõ  như ban ngày, tác giả thấy hình ảnh đàn chim én mang mùa xuân trở về)
? Em đã bao giờ nghe thấy tiếng trống chèo chưa?
(Dự kiến trả lời: Tiếng trống chèo là: sử dụng  trống trong nghệ thuật hát chèo) 

B4: Kết luận, nhận định
Giáo viên gọi một học sinh nhắc lại những nét đặc sắc trong nghệ thuật mà tác giả sử dụng trong đoạn trích vừa tìm hiểu. 
Học sinh nhắc lại nghệ thuật, giáo viên ghi bảng.

?Từ những nét nghệ thuật trên, em có nhận xét gì về bức tranh mùa xuân đầu tháng Giêng?
Học sinh trả lời.
Giáo viên chốt kiến thức, ghi bảng



Gv chuyển ý sang mục b. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu Mùa xuân miền Bắc sau rằm  tháng giêng 

B1: Chuyển giao  nhiệm vụ : 
Giáo viên yêu cầu hs hoạt động nhóm với kỹ thuật mảnh ghép trong thời gian 7 phút với nhiệm vụ sau:
-Đọc đoạn trích từ “Đẹp quá đi” đến hết.
-Trả lời các câu hỏi sau vào phiếu học tập số 2:
1.Tìm chi tiết thể hiện cảnh sắc thiên nhiên mùa xuân sau rằm tháng Giêng.
2.Tìm chi tiết thể hiện tâm trạng và cuộc sống con người sau rằm tháng Giêng.
3.Để tái hiện mùa xuân miền Bắc sau rằm tháng Giêng, tác giả đã sử dụng những nét nghệ thuật đặc sắc nào?

Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh. Phiếu học tập này có hình thức là ba bông hoa, có nhụy và các cánh hoa đang rời nhau.
Ba nhụy hoa chứa đựng ý chính của câu trả lời:
-Nhụy 1: Chi tiết cảnh sắc thiên nhiên.
-Nhụy 2: Tâm trạng và cuộc sống con người.
-Nhụy 3: Nét đặc sắc nghệ thuật.
Mỗi cánh hoa học sinh sẽ viết ra một chi tiết cụ thể của từng ý chính.

B2 :Thực hiện nhiệm vụ 
Đại diện nhóm học sinh nhận phiếu học tập
Học sinh thảo luận nhóm, viết câu trả lời vào từng cánh hoa. 
Giáo viên quan sát, hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ.

Dự kiến sản phẩm:
Bông hoa số 1: 
Nhụy 1: Chi tiết cảnh sắc thiên nhiên.
Các cánh, mỗi cánh là một chi tiết cụ thể:
+ “đào hơi phai nhụy còn phong” 
+ “cỏ nức mùi hương”
+ “vệt xanh tươi hiện ở trên trời”
+ “hoa thiên lí”
+ “vài con ong” 
+  “làn sáng hồng”  
+ “đêm xanh biêng biếc”
+ “cánh sếu bay”
+ “trời sáng lung linh như ngọc”
…
Bông hoa số 2: 
Nhụy 2: Chi tiết tâm trạng, cuộc sống con người.
Các cánh, mỗi cánh là một chi tiết cụ thể: 
+ “rạo rực một niềm vui sáng sủa”
+ “trở lại nếp sống thường ngày”
+ “bữa cơm giản dị”
+ “cánh màn điều đã hạ xuống”
+ “trò vui” “kết thúc”
+ “cuộc sống êm đềm thường nhật”

Bông hoa số 3:
Nhụy 3: Nghệ thuật đặc sắc:
Các cánh, mỗi cánh là một chi tiết cụ thể: 
+ Miêu tả
+ Liên tưởng
+ Liệt kê
+ So sánh

B3: Báo cáo sản phẩm:
Giáo viên sử dụng kỹ thuật mảnh ghép để hướng dẫn học sinh báo cáo sản phẩm của nhóm sau khi thảo luận. 
Giáo viên yêu cầu đại diện 1 nhóm bất kỳ lên dán hoàn thiện một bông hoa lên bảng. 
Một nhóm lên dán bông hoa với ý chính thứ nhất: cảnh sắc thiên nhiên.
Một nhóm lên dán bông hoa với ý chính thứ hai: tâm trạng và cuộc sống con người.
Một nhóm lên dán bông hoa với ý chính thứ ba: những nét nghệ thuật đặc sắc.
Học sinh đại diện của từng nhóm lần lượt lên dán và trình bày sản phẩm theo yêu cầu của giáo viên. 

B4: Kết luận, nhận định
Sau khi đại diện 3 nhóm lên dán xong, giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét chéo kết quả thảo luận của nhau.
Giáo viên hỏi:
? Từ kết quả thảo luận của các nhóm vừa rồi, một bạn hãy khái quát lại những nét nghệ thuật đặc sắc trong đoạn trích trên?
Hs trả lời
Giáo viên chốt, ghi bảng 


Giáo viên hỏi:
?Qua những nét nghệ thuật đặc sắc trên, em có nhận xét gì về bức tranh mùa xuân sau ngày rằm tháng Giêng?
Hs trả lời, giáo viên ghi bảng.


Giáo viên giảng:
Bức tranh mùa xuân ấy thật tinh khôi, yên bình cùng nỗi lòng thương nhớ, yêu mến quê hương da diết của nhà văn. 
? Nhưng đặt trong hoàn cảnh chia cắt non sông, theo em, nhà văn còn gửi gắm nỗi niềm thầm kín nào khác nữa?
Hs trả lời, gv chốt, ghi bảng. 


Gv khái quát kiến thức của hai bức tranh mùa xuân.
Gv bình: Các em ạ. Mỗi bức tranh mùa xuân tuy được khắc họa ở những thời điểm khác nhau và mang những nét đặc trưng riêng của thiên nhiên, của lòng người nhưng ….




	2.Mùa xuân miền Bắc trong niềm thương nỗi nhớ của  tác giả. 
a.Mùa xuân miền Bắc vào đầu tháng Giêng.
















































-Nghệ thuật: Miêu tả, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ, liệt kê: 


Không gian mùa xuân miền Bắc đẹp, thanh bình, giàu sức sống; cuộc sống con người nghĩa tình, mang nét đẹp văn hóa truyền thống. 




















b.Mùa xuân miền Bắc sau rằm  tháng giêng 























































































-Miêu tả, liên tưởng tinh tế, liệt kê, so sánh





=> Bức tranh mùa xuân tinh khôi, yên bình, nỗi lòng thương nhớ, yêu mến quê hương, khát vọng thống nhất non sông.



III. Tổng kết : 
a.Mục tiêu : 
HS trình bày được những nét đặc sắc nghệ thuật và nội dung được sử dụng trong văn bản 
b. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: 
Câu trả lời của học sinh
d.Tổ chức thực hiện : 

	Hoạt động của GV  và HS
	Dự kiến ghi bảng

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản? 
? Nêu nội dung chính  của văn bản “Tháng Giêng mơ về trăng non rét ngọt”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS: trả lời câu  hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
HS: Báo cáo sp, bạn khác theo dõi nhận xét bổ sung ( nếu cần )
Bước 4: Kết luận, nhận định 
Nhận xét kết quả thái độ làm việc của HS , kết thúc  chuyển dẫn sang mục khác

	
III. Tổng kết 
1.Nghệ thuật
- Từ ngữ biểu cảm, giàu hình ảnh.
- Miêu tả, so sánh, liên tưởng, điệp ngữ, liệt kê.
2.Nội dung
- Cảnh sắc thiên nhiên mùa xuân xứ Bắc.
- Tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương da diết của nhà văn.






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a.Mục tiêu : 
HS củng cố kiến thức đã học.
b. Nội dung: 
Học sinh làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: 
Câu trả lời của học sinh
d.Tổ chức thực hiện : 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Giáo viên hướng dẫn cho hs chơi trò chơi “Bức tranh bí ẩn” với những câu hỏi sau:
1.Đặt nhan đề khác cho văn bản.
2.Vì sao tác giả Vũ Bằng lại nhớ da diết mùa xuân đất Bắc đến như vậy?
3.Đọc một đoạn thơ em đã được học hoặc đã được đọc.
4.Hát một bài hát/một đoạn bài hát về mùa xuân mà em yêu thích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS: trả lời câu  hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
3.  Viết kết nối với đọc ( 10’ ) 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Viết đoạn văn (từ 5 – 7 câu) Em hãy nêu cảm nhận của em khi mùa xuân đến 
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS viết đoạn văn, GV theo dõi, hỗ trợ (nếu cần).
B3: Báo cáo, thảo luận: HS đọc đoạn văn, những HS khác theo dõi, nhận xét…
B4: Kết luận, nhận địn
- Chiếu (đọc) đoạn văn mẫu.
   Xuân về cũng là lúc con người đón chào năm mới, đây cũng là thời điểm có dịp Tết cổ truyền của vô cùng quan trọng của dân tộc. Đã bao đời nay, tết trở thành một lễ hội nằm trong niềm mong đợi và không thể thiếu của con người Việt Nam. Mỗi khi Tết đến, mỗi người trong gia đình đều có những công việc riêng, tuy ai cũng bận rộn, nhưng tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt nhất là khi cả nhà cùng gói bánh chưng. Những chiếc lá rong xanh, hạt đỗ vàng, thịt mỡ và gạo trắng thơm, bố bận rộn dọn dẹp nhà cửa, mẹ thì đi chợ mua đồ chuẩn bị cho những ngày tết, anh trai ra chợ hoa mua cây quất, cây đào về trang trí nhà cửa. Em cũng phụ giúp mọi người hoàn thành công việc của mình. Đêm ba mươi, cả nhà em cùng quây quần bên mâm cơm, rồi ngồi xem chương trình văn nghệ. Những ngày đầu năm mới, mọi người mặc quần áo thật đẹp để đi chúc tết họ hàng, em cũng chúc Tết ông bà, bố mẹ và nhận được phong bao lì xì đỏ thắm, không khí hân hoan, vui tươi khiến bao trùm lấy mỗi người.
                                                  Kí duyệt:





































Tuần 15 - Tiết 57:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
(Dấu gạch ngang; biện pháp tu từ)
Ngày soạn: 22/11/2023
Ngày dạy:
I. Mục tiêu  
1. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc xem video bài giảng, đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong thực hành tiếng Việt .
* Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được tri thức Ngữ văn (Dấu gach ngang, biện pháp tu từ: so sánh, nhân hoá, điệp ngữ) [4].
  - Xác định được dấu gạch ngang và công dụng của dấu gạch ngang .
  - Nhận biết tác dụng của các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hoá, điệp ngữ.
2. Phẩm chất 
- Yêu tiếng việt, yêu tiếng mẹ đẻ, yêu quê hương đất nước.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
Máy chiếu máy tính , bảng phụ và phiếu học tập 
III. Tiến trình dạy học 
 1.Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV cho HS nghe bài hát: “Cuộc sống mến yêu”, sau đó tìm biện pháp so sánh, nhân hoá.
? Tìm ít nhất một câu văn có sử dụng so sánh và một câu văn có sử dụng nhân hoá có trong bài hát? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
B3: Báo cáo thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV
Dự kiến sản phẩm:
*Câu văn nhân hoá:  Này chú chim non nho nhỏ.
*Câu văn so sánh: Cất tiếng hát líu lo như muốn ngỏ.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và kết nối vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
2.Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
A. Ôn tập lý thuyết (Tri thức tiếng Việt)
- GV cho HS nhắc lại kiến thức công dụng dấu gạch ngang, biện pháp tu từ đã học
*Dấu gạch ngang thường được đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói của nhân vật hoặc để liệt kê; đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong cầu; nối các từ trong một liên danh.
* Biện pháp tu từ được nói đến trong các bài tập là so sánh, nhân hoá, điệp ngữ…
*GV chia lớp làm 3 nhóm điền phiếu:Nối cột A (Tên biện pháp tu từ và cột B(Khái niệm) sao cho phù hợp.
	CỘT A
	NỐI
	CỘT B

	1.So sánh
	
	a.Là lặp lại  từ ngữ để nhấn mạnh, khẳng định, liệt kê

	2.Nhân hoá
	
	b.Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

	3.Điệp ngữ
	
	c.gắn cho đồ vật, cầy cối, con vật,... những đặc điểm, thuộc tính của người, nhằm làm cho đối tượng được miêu tả gần gũi, sinh động


Sau 2p, Gv thu phiếu, chốt kiến thức.
B. Luyện tập (Thực hành tiếng Việt)
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS đọc đề bài và xác định yêu cầu của từng bài tập.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: xác định yêu cầu của từng bài tập và làm việc cá nhân ở bài 1,2,; làm việc nhóm ở bài tập 3, 4.
GV theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ HS làm bài tập.
-Dự kiến sản phẩm:
1 Thực hành tiếng Việt về dấu gạch ngang.
Bài tập 1: Đọc hai câu văn sau và thực hiện những yêu cầu bên dưới:
	a.Mùa xuân của tôi- mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ nhừng thôn xóm xa xa. có càu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng...
b.Đẹp quá đi. mùa xuân ơi- mùa xuân của Hà Nội thân yêu. của Bắc Việt thương mến.
Nêu công dụng của dấu gạch ngang trong các câu văn trên.
Theo em, nếu không có các cụm từ được tách ra bởi dấu gạch ngang thì nội dung của những câu văn trên sẽ thay đổi như thế nào?

	1. Hai dấu gạch ngang (câu a) và dấu gạch ngang (câu b) đánh dấu bộ phận giải thích, chú thích 
2. Nếu bỏ các cụm từ tách ra từ dấu gạch ngang thì ý nghĩa của câu sẽ không đầy đủ. 


2. Thực hành tiếng Việt về biện pháp tu từ
Bài tập 2: Chỉ ra biện pháp tu từ so sánh trong các câu sau. Cho biết điểm tương đồng giữa các đối tượng được so sánh với nhau trong mỗi trường hợp và nêu ý nghĩa của sự tương đồng đó:
a.Tôi yêu sông xanh, núi tím: tôi yêu đôi mày ai như trăng mới in ngần và tôi cũng xây mộng ước mơ. nhưng yêu nhất mùa xuân không phải là vi thế. 
b.Cuối tháng Giêng có những đêm không mưa, trời sáng lung linh như ngọc, chỉ chừng mười giờ tối thì trăng mọc cao lên đỉnh đầu.
Đáp án:  Cặp so sánh đôi mày ai như trăng mới in ngần chỉ sự thanh tân, tươi trẻ, dịu dàng; trời sáng lung linh như ngọc chỉ vẻ đẹp của ánh sáng trong, thanh khiết, có sắc màu ảo diệu. 
->Ý nghĩa sự tương đồng: Chính sự tương đồng này sẽ tạo ra hiệu quả thẩm mĩ cho câu văn. Ở đây, nhà văn bộc lộ tài năng sáng tạo qua việc tạo ra những liên tưởng bất ngờ, kết nối những sự vật tưởng như rất khác nhau.
Bài tập 3, 4. Hãy chỉ ra biện pháp tu từ được dùng trong các câu văn sau và nêu tác dụng của chúng:
a. Chàng trai kia yêu mùa xuân, phải chăng là tại lúc đôi mùa giao tiễn nhau, chàng tưởng như nghe thấy đồi núi chuyển mình, sông hồ rung động trong cuộc đổi thay thường xuyên của cuộc đời?
b. Trên giàn hoa lí, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa.
c.(bài 4) Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm được cô gái còn son nhớ chổng thi mới hết được người mê luyến mùa xuân.
*GV chia lớp làm 3 nhóm điền phiếu:
Nhóm 1: câu a bài 3
Nhóm 2: câu b bài 3
Nhóm 3: câu c bài 4
Sau 5p, Gv thu phiếu, chốt kiến thức, các nhóm nhận xét 
a,b.Những cụm từ chứa biện pháp tu từ nhân hoá trong hai câu văn :đôi mùa giao tiễn nhau, đồi núi chuyển mình, sông hồ rung động, vài con ong siêng năng. Biện pháp tu từ nhân hoá thể hiện những rung động của nhà văn lan toả vào cảnh vật, thiên nhiên phóng chiếu nội tâm con người.
c.Biện pháp tu từ điệp ngữ ở những cụm từ in đậm và ở những cụm từ khác như “đừng thương”,
-Tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ: 
+Tạo nhịp điệu câu văn 
+Trong việc tạo cảm xúc cho người đọc: Nhấn mạnh tình yêu mùa xuân tha thiết của tác giả và khẳng định tình yêu mùa xuân luôn là tình cảm không thể thiếu trong mỗi người
Bài 5. Hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn sau và cho biết cách so sánh trong câu này có gì khác so với cách so sánh trong những câu văn ở bài tập 2 (THẢO LUẬN NHÓM BÀN)
  Nhựa sống ở trong người căng lên như máu cũng căng lên trong lộc của loài nai, như mầm non của cây cối, nằm im mãi không chịu được, phải trỗi ra thành những cái lá nhỏ ti ti giơ tay vẫy những cặp uyên ương đứng cạnh.
-Đây là biện pháp so sánh tầng bậc. Vế một là một cảm giác: nhựa sống ở trong người căng lên (hoàn toàn trừu tượng). Vế hai là hai hiện tượng: máu cũng căng lên trong lộc của loài nai (cũng trừu tượng nhưng còn có hình ảnh lộc nai để hình dung), mầm non của cây cối trỗi ra thành những cái lá nhỏ tí ti (dễ hình dung). 
-Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu này: Gợi lên sự tươi trẻ, nhiệt huyết; gợi lên tình yêu tha thiết trong tâm hồn tác giả và những người yêu mùa xuân.
-Sự khác nhau :  cách so sánh 1 - 1 ở bài tập 2 là so sánh  giữa  hai sự vật , chỉ có một vế so sánh. ở bài tập này  là cách so sánh tầng bậc: Bài tập này có nhiều vế so sánh, làm cho đối tượng được so sánh hiện lên đa dạng, phong phú, sâu sắc hơn.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm
HS trình bày
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, làm việc nhóm của HS.
- Chốt đáp án của bài tập 1,2,3,4 lên bảng/ màn hình
*Bài tập bổ sung:  GV cho HS chơi trò chơi “ Thu hoạch cà rốt”
-Trò chơi gồm 4 câu hỏi
-Hình thức: Cả lớp cùng tham gia giúp bạn Thỏ thu hoạch cà rốt và có bữa ăn no bằng cách trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Dấu gạch gang trong câu sau có tác dụng gì ?
Tuyến đường Hà Nội- Hải Phòng là tuyến đường giao thông quan trọng của cả nước.
A. Nối các từ trong một liên danh (X)
B. Liệt kê
C. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
D. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích
Câu 2.Dấu gạch gang trong câu sau có tác dụng gì ?
Hà - Lớp trưởng 7A học rất giỏi. 
A. Nối các từ trong một liên danh 
B. Liệt kê
C. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
D. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích(X)
Câu 3. Câu văn sau sử dụng biện pháp tu từ gì ?
Bàng non khúc khích cười đùa với gió. 
      A.So sánh                               B. Nhân hoá(X)
C.Điệp ngữ                            D. Ẩn dụ
Câu 4. Có bạn cho rằng trong câu: “Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ” là sử dụng so sánh. Theo em đúng hay sai? 
A.Đúng (X)                      B. Sai
                                   4. HĐ 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
+ Câu văn có sử dụng dấu gạch ngang - chỉ ra tác dụng
+Viết đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa hoặc điệp ngữ
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS xác nhiệm vụ và Hoàn thành bài tập
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm (trả lời ngắn nếu còn thời gian, viết đoạn văn rồi đăng lên Padlet , zalo...
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Giáo viên giao nhiệm vụ về nhà.
+ Đọc và soan nội dung văn bản “Chuyện cơm hến”
+ Giao phiếu học tập và yêu cầu HS đọc lướt, đọc theo thẻ văn bản “Chuyện cơm hến
                                                      Kí duyệt:

